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	Số: 4885/BYT-KH-TC
V/v đánh giá công tác thực hiện dự toán năm 2010 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2011.
	Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2010


	Kính gửi:
	- Các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ
- Các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)


Thực hiện Chỉ thị số 854/CT-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Thông tư số 90/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Bộ Y tế đề nghị các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ, các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia: Phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Dân số và kế hoạch hoá gia đình; các dự án vốn vay và viện trợ (sau đây gọi chung là các đơn vị) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2010 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 với các nội dung chủ yếu sau đây:

A- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010:
Việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2011 phải gắn liền với việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và dự toán ngân sách năm 2010, bao gồm các nội dung sau đây:

I- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2010

Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyên môn chủ yếu 6 tháng đầu năm 2010, dự kiến thực hiện 6 tháng cuối năm để đánh giá và báo cáo cụ thể về Bộ Y tế tình hình thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn, nhiệm vụ chủ yếu được Bộ giao hoặc do đơn vị tự xây dựng, gồm:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như: Biên chế (lao động), giường bệnh, số học sinh bình quân trong năm...

2. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyên môn cơ bản như:

a) Đối với các bệnh viện, viện có giường bệnh:

- Số lần khám bệnh ngoại trú

- Số người bệnh điều trị ngoại trú

- Số ngày điều trị ngoại trú

- Số người bệnh điều trị nội trú

- Số ngày điều trị nội trú

- Số lượng phẫu thuật, thủ thuật (theo từng loại: Loại đặc biệt; Loại I; Loại II; Loại III)

- Số lượng chiếu, chụp, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng

- Số lượng xét nghiệm (chi tiết theo loại...)

- Số bệnh nhân nuôi dưỡng (phong, tâm thần)

- Các chỉ tiêu về khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi

+ Số lượt khám bệnh

+ Số trẻ và số ngày điều trị ngoại trú

+ Số trẻ và số ngày điều trị nội trú

b) Đối với các đơn vị làm nhiệm vụ phòng bệnh, kiểm nghiệm...

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao để đánh giá cụ thể tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: các hoạt động giám sát bệnh dịch tại các địa phương, số xét nghiệm bệnh phẩm đã thực hiện, công tác chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tại các địa phương, 

- Các chỉ tiêu về sản xuất vắc xin, sinh phẩm (chi tiết từng loại về kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, Vacxin và SPYT); về số mẫu kiểm nghiệm (có thu phí; không thu phí thuộc hoạt động quản lý)...

c) Đối với các cơ sở đào tạo: Đánh giá tình hình thực hiện về số học sinh tuyển mới, số học sinh bình quân trong năm, so sánh với chỉ tiêu đề ra (theo các loại hình đào tạo: Sau Đại học, Đại học và Cao đẳng, Cử nhân; Trung học, Dậy nghề, khác...)...

d) Đối với các đơn vị mà Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ làm Trưởng ban điều hành các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia: Đơn vị phải báo cáo việc thực hiện từng chỉ tiêu chuyên môn của dự án đã được giao; đánh giá kỹ nguyên nhân đạt hay không đạt chỉ tiêu, các giải pháp để khắc phục. 

3. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ như: triển khai đề tài nghiên cứu khoa học, công tác chỉ đạo tuyến, thực hiện Đề án 1816 tăng cường cán bộ về cơ sở, thực hiện đào tạo cử tuyển theo Quyết định 1544/QĐ-TTg, đào tạo theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện chế độ chính sách cho việc tiếp nhận các bác sĩ nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế...

4. Đánh giá về chất lượng các công việc đã hoàn thành, thời gian hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

II- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2010

1. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu sự nghiệp được giao, thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở đó ước thực hiện cả năm 2010. Trong đó lưu ý phân tích những nhân tố ảnh hưởng, tác động đến kết quả thực hiện dự toán thu của đơn vị...Những khó khăn, tồn tại và giải pháp để thực hiện tốt dự toán thu đã được giao. Tình hình thanh toán viện phí của cơ quan Bảo hiểm xã hội, tình hình thanh toán số nợ của năm 2009 chuyển sang năm 2010 nếu có.

2. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi được giao trong 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2010: 

a) Đối với nhiệm vụ chi đầu tư phát triển: Đánh giá việc thực hiện dự toán chi đầu tư phát triển của đơn vị đã được giao (bao gồm cả trái phiếu chính phủ theo Quyết định 930/QĐ-TTg của Thủ tướng, vốn ứng trước nếu có), gồm: đánh giá tình hình giao dự toán; việc triển khai các gói thầu, các dự án; khối lượng hoàn thành, tiến độ giải ngân, thanh toán đến hết tháng 6 và ước cả năm 2010; trên cơ sở đó đề xuất việc thực hiện vốn năm 2010 đã được giao, trường hợp đơn vị thấy không có khả năng sử dụng hết vốn đã được giao đề nghị báo cáo ngay về Bộ Y tế để xem xét giải quyết; 
Đối với các hạng mục, dự án đã hoàn thành: đánh giá tình hình lập, thẩm định và phê duyệt quyết toán; phân tích tình hình nợ đọng và kết quả xử lý nếu có, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án. 

Riêng các đơn vị có các dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển Việt Nam Quỹ đầu tư phát triển đề nghị đánh giá kỹ tình hình thực hiện và giải ngân. 
Các đơn vị có các hạng mục, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong 2010 phải đánh giá cụ thể về năng lực tăng thêm như: số m2, các trang thiết bị lớn đưa vào sử dụng, số giường bệnh tăng thêm, các kỹ thuật mới được triển khai,... tác động đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

b) Đối với nhiệm vụ chi thường xuyên:

- Các đơn vị phải tổng hợp tình hình giải ngân 6 tháng đầu năm theo từng loại khoản ngân sách đã giao, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá việc thực hiện dự toán chi cả năm 2010 theo từng loại, khoản ngân sách. Trường hợp có khoản chi không thực hiện được hoặc thực hiện không hết phải báo cáo cụ thể để Bộ Y tế xem xét, giải quyết. Việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng và cả năm phải gắn liền với việc đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn chủ yếu được giao cho đơn vị trong năm 2010; 

- Đánh giá, phân tích cơ cấu chi thường xuyên theo các nhóm mục chi của mục lục ngân sách nhà nước, việc triển khai đấu thầu mua thuốc, triển khai công tác mua sắm, sửa chữa lớn, việc chi trả tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, việc sử dụng nguồn thu và tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương năm 2010...

- Đánh giá công tác giao dự toán năm 2010 của Bộ cho đơn vị, việc thực hiện dự toán và điều chỉnh dự toán; công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện dự toán, những tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục...

- Đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế chính sách và chế độ chi tiêu đang thực hiện tại đơn vị trong năm 2010, gồm:

+ Việc khám, chữa bệnh và thanh toán cho người bệnh có thẻ BHYT, trong đó nêu cụ thể việc đồng chi trả BHYT; khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi từ phương thức thực thanh thực chi sang BHYT theo quy định của Luật BHYT... 

+ Việc thực hiện các chế độ phụ cấp tại đơn vị, chế độ công tác phí, hội nghị, tập huấn; chế độ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần, phong theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ...
+ Kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Tình hình cắt giảm các nhiệm vụ chi cụ thể chưa cần thiết, tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 111/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (nêu cụ thể số nhiệm vụ, số tiền đã cắt giảm, số KWh điện, số tiền tiết kiệm được...).

+ Kết quả thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, trong đó lưu ý đánh giá cụ thể việc xây dựng và thực hiện phương án tự chủ về tài chính, tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, về việc tăng thu nhập và trích lập các quỹ.

c) Đối với nhiệm vụ chi không thường xuyên: Đánh giá việc thực hiện dự toán với kết quả của từng nhiệm vụ, hoạt động được giao, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chế độ chi tiêu nếu có. 

d) Các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia: Đánh giá tình hình thực hiện dự toán phải gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu đã được giao cả phần trung ương và địa phương. Tình hình thực hiện nội dung, định mức chi theo quy định tại: Thông tư số 147/2007/TTLT-BTC-BYT ngày 12/12/2007 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS, Thông tư liên tịch số 36/2010/TTLT-BTC-BYT ngày 173/2010 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 47/2007/TTLT-BTC-BYT nêu trên, Thông tư số 12/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 31/01/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010; Thông tư số 32/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 17/4/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Dân số-Kế hoạch hoá gia đình, Thông tư liên tịch số 233/2009/TTLT-BTC-BYT ngày 9/12/2009 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 – 2020; tình hình thực hiện cấp Báo sức khoẻ và đời sống cho tuyến xã...

e) Các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Đánh giá kết quả giải ngân vốn ODA và vốn đối ứng 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

B- CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 VÀ KHÁI TOÁN 2012, 2013
1- Dự toán chi đầu tư phát triển: Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực hiện và tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân của dự án đầu tư xây dựng đã được Bộ Y tế phê duyệt để xây dựng dự toán năm 2011 theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành của nhà nước. 

Đối với các đơn vị có dự án đã ký hợp đồng vay vốn của Ngân hàng phát triển Việt Nam Quỹ Đầu tư phát triển: đề nghị đề xuất cụ thể việc giải ngân nguồn vốn vay, trên cơ sở đề xuất vốn đối ứng từ NSNN hoặc từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Các đơn vị đã đăng ký kế hoạch vay vốn nhưng chưa ký hợp đồng tín dụng cần cần khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục và ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng để làm căn cứ xây dựng dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn vay và phần vốn đối ứng.

2- Dự toán thu sự nghiệp và thu khác:

- Dự toán nguồn thu viện phí và bảo hiểm y tế: Căn cứ vào số thực hiện thu năm 2009, ước thực hiện thu năm 2010, kế hoạch chuyên môn và mức thu viện phí đã được Bộ Y tế quyết định cho đơn vị (theo quy định tại Thông tư liên Bộ số 14/TTLB, Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT), phân tích, đánh giá những yếu tố dự kiến tác động đến số thu năm 2011 để lập dự toán thu cho phù hợp, mang tính tích cực. 
- Dự toán thu học phí: Căn cứ vào số thực hiện thu năm 2009, ước thực hiện năm 2010, số học sinh trong diện phải đóng học phí, được miễn giảm học phí, mức thu học phí dự kiến năm 2011 để lập (thu học phí thực hiện theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 -2011 đến năm học 2014 – 2015); Riêng đối với các hoạt động đào tạo không chính quy, căn cứ vào Thông tư liên tịch số 46/2001/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 20/6/2001 để lập dự toán thu, chi số học phí thu được và tổng hợp vào dự toán ngân sách năm 2011 của đơn vị.

- Dự toán thu phí, lệ phí: Căn cứ vào các quy định cụ thể về mức thu, tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước, nội dung chi từ nguồn thu được để lại của từng loại phí, lệ phí để lập .

- Dự toán chi các hoạt động sản xuất, dịch vụ: Các đơn vị xây dựng chi tiết theo từng hoạt động, dự kiến số thu, chi phí, thuế phải nộp, chênh lệch thu chi theo từng hoạt động. Riêng chi phí đề nghị phải tính đầy đủ và có thuyết minh cơ sở tính toán các khoản chi phí trực tiếp, các khoản chi gián tiếp, khấu hao... theo quy định. Dự kiến chi từ số chênh lệch thu, chi của các hoạt động này cho hoạt động chuyên môn của đơn vị.

3. Dự toán chi Quản lý hành chính của Văn phòng Bộ, các Cục, Tổng cục Dân số/kế hoạch hóa gia đình:

Việc xây dựng dự toán NSNN năm 2011 được căn cứ theo định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2011 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Để thuận lợi trong quá trình xây dựng dự toán, Bộ Y tế đề nghị các Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ và Cơ quan đại diện lập dự toán chi tiết các nội dung sau:

- Xác định các khoản chi lương và các khoản có tính chất tiền lương.

- Các khoản chi đặc thù mang tính chất chung của đơn vị gồm: Chi đóng niên liễm, vốn đối ứng của các dự án; chi thuê trụ sở (nếu có); chi tổ chức Đại hội toàn quốc, Hội nghị quốc tế; chi hỗ trợ cho các Quỹ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chi hoạt động của các Ban chỉ đạo, Ban điều phối, Ban quản lý, tổ công tác liên ngành, các ủy ban, các Hội đồng được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chi mua ô tô, sửa chữa trụ sở; chi mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước mới được bổ sung biên chế; kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các khoản chi đặc thù mang tính chất riêng của từng đơn vị (nếu có) 

4. Dự toán chi sự nghiệp y tế, sự nghiệp đào tạo:

4.1 Dự toán kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ:

- Năm 2011 là năm các đơn vị tiếp tục thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP; Căn cứ vào mức ngân sách nhà nước giao năm 2010, các nhiệm vụ tăng, giảm so với năm 2010 và kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ này theo chế độ; các khoản chi tăng thêm do tăng tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi so với năm 2010... để xây dựng dự toán chi thường xuyên giao tự chủ năm 2011 theo hướng dẫn tại Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 và biểu mẫu kèm theo công văn này. 
Dự toán 2011 chi thường xuyên giao tự chủ năm 2011 cần tính toán và thuyết minh cụ thể nhu cầu chi tăng thêm cho số biên chế tăng thêm nếu có. Lưu ý tính toán các khoản đóng góp theo chế độ quy định, trong đó mức đóng BHYT năm 2011 là 4,5% mức tiền lương, tiền công hàng tháng; Bảo hiểm xã hội là 22% mức tiền lương, tiền công hàng tháng; kinh phí chi đóng bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Nhà nước. 

- Các đơn vị chủ động tính toán dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo hướng: tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2011 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương); sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2011 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu, riêng các đơn vị sự nghiệp y tế sử dụng 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao).

- Các đơn vị phải tính toán, lập dự toán và bố trí kinh phí mua sắm các tài sản cố định có giá trị nhỏ, mang tính chất thường xuyên như bàn ghế, giường, tủ, máy tính... các khoản chi duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, chi bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa lớn tài sản cố định là trang thiết bị y tế ... mang tính chất thường xuyên hàng năm trong kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ năm 2011.
- Các đơn vị phải cân đối các nguồn kinh phí để sắp xếp ưu tiên kinh phí chi nghiệp vụ chuyên môn, bố trí kinh phí để trả nợ tiền thuốc, dịch truyền, vật tư tiêu hao y tế nếu có trong dự toán 2011. 

- Các đơn vị đã được giao tự chủ về tài chính giai đoạn 2008-2010 phải xây dựng phương án và đề xuất loại hình tự chủ, báo cáo Bộ Y tế để thẩm định và giao tự chủ giai đoạn 2011-2013. 

4.2 Dự toán chi ngoài thường xuyên (không giao tự chủ):

4.2.1 Đối với chi mua sắm, sửa chữa lớn

a) Chi sửa chữa lớn TSCĐ: Các đơn vị căn cứ vào quy hoạch phát triển, vào nhu cầu thực tế để xây dựng dự toán chi sửa chữa lớn nhà cửa, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị có giá trị lớn; Đồng thời, phải khẩn trương triển khai việc lập báo cáo báo cáo đầu tư trình Bộ Y tế phê duyệt đối với các hạng mục sửa chữa có giá trị từ 1.000 triệu đồng trở lên; lập dự toán và trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt thiết kế-dự toán đối với các hạng mục sửa chữa có giá trị dưới 1.000 triệu đồng, làm cơ sở để tổng hợp dự toán và bố trí vốn theo quy định.

b) Chi mua sắm TSCĐ: Các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn được giao, vào danh mục trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành, tình hình thực tế của đơn vị, khả năng sử dụng để đề xuất danh mục, số lượng, dự toán chi mua sắm tài sản cố định phục vụ công tác chuyên môn năm 2011. Đồng thời các đơn vị phải tiến hành tham khảo giá thị trường, lập báo cáo đầu tư hoặc dự án đầu tư mua sắm bổ sung, thay thế trang thiết bị y tế, báo cáo Bộ Y tế phê duyệt theo quy định để làm cơ sở phân bổ dự toán năm 2011. 

c) Dự toán chi mua sắm và sửa chữa lớn tài sản cố định đề nghị sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau: Bố trí để thanh toán những khoản nợ của năm trước, sau đó bố trí mua sắm, sửa chữa những tài sản, những hạng mục công trình cần thiết trước.... làm căn cứ để Bộ Y tế xem xét, phân bổ dự toán mua sắm, sửa chữa lớn từ chi ngoài thường xuyên không giao tự chủ.

4.2.2 Chi ứng dụng công nghệ thông tin:

Các đơn vị căn cứ vào nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, vào tiến độ triển khai các dự án tại đơn vị để xây dựng dự toán chi ứng dụng công nghệ thông tin năm 2011 theo quy định tại Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin truyền thông; Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 25/2/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế; trong đó phải thuyết minh rõ tình hình thực hiện các dự án ứng dụng CNTT trong thời gian vừa qua, nhu cầu năm 2011 (hạ tầng thông tin, phần mền...), đề xuất nội dung và mức kinh phí 2011, đề xuất của đơn vị về nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, từ ODA, từ các nguồn thu khác của đơn vị...để Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính.

4.2.3 Chi dự án, chương trình mục tiêu y tế quốc gia: Trưởng ban Điều hành các dự án, Chủ chương trình phải căn cứ vào các quy định tại: Thông tư số 147/2007/TTLT-BTC-BYT ngày 12/12/2007, Thông tư liên tịch số 36/2010/TTLT-BTC-BYT ngày 173/2010, Thông tư số 12/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 31/01/2008 và Thông tư số 32/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 17/4/2008, Thông tư liên tịch số 233/2009/TTLT-BTC-BYT ngày 9/12/2009 để lập. Dự toán năm 2011 phải thuyết minh cụ thể số kinh phí tăng, giảm so với năm 2010 do tăng nhiệm vụ chuyên môn, tăng diện bao phủ hoặc đối tượng của dự án, tăng định mức chi để làm cơ sở thuyết minh dự toán với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

4.2.4 Đối với các khoản chi ngoài thường xuyên khác như Nghiên cứu khoa học, Nhiệm vụ nước sạch vệ sinh môi trường, kinh phí thực hiện Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ Hồi sức cấp cứu, nhi khoa, Dự án nâng cấp phòng xét nghiệm chuẩn, Đề án thực hiện Quyết định 154/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1816 tăng cường cán bộ về cơ sở, thực hiện chế độ chính sách cho việc tiếp nhận các bác sĩ nội trú... : Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2010, các nhiệm vụ chuyên môn chủ yếu, khả năng thực hiện năm 2011 để xây dựng và tổng hợp chung vào dự toán năm 2011 theo quy định. Trong đó đề nghị có thuyết minh và tính toán cụ thể theo từng nội dung, nhiệm vụ chi ngoài thường xuyên. 

- Đối với kinh phí thực hiện Đề án 1816: đề nghị các đơn vị căn cứ vào chỉ tiêu giao, vào số cán bộ dự kiến đi luân phiên trong năm 2011, thời gian luân phiên, vào mức chi theo hướng dẫn tại công văn 8595/BYT-KH-TC ngày 19/12/2008 của Bộ Y tế để xây dựng dự toán cho việc bảo đảm bảo chế độ cho cán bộ đi luân phiên; xây dựng dự toán kinh phí cho việc thực hiện chuyển giao kỹ thuật nếu có theo hướng dẫn tại công văn số 2950/BYT-KCB ngày 10/5/2010 của Bộ Y tế về hướng dẫn xây dựng quy trình chuyển giao kỹ thuật y tế trong thực hiện Đề án 1816.
- Các cơ sở đào tạo xây dựng dự toán chi đào tạo cử tuyển từng năm theo Quyết định 1544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở số lượng học sinh cử tuyển thực tế đã nhập học và dự kiến tuyển sinh 2011, lập dự toán chi từ NSNN để thực hiện cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ học phí cho các đối tượng quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

5. Đối với nguồn viện trợ và vốn vay: Các đơn vị căn cứ vào các dự án hiện đang được giao quản lý, những dự án dự kiến triển khai mới từ năm 2011; vào quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền và kế hoạch giải ngân để lập dự toán năm 2011 theo từng mục chi của mục lục NSNN, trong đó thuyết minh cụ thể dự toán chi từ vốn ODA, vốn đối ứng đầu tư xây dựng cơ bản và vốn đối ứng hành chính sự nghiệp.

C. Về biểu mẫu báo cáo: Căn cứ vào các biểu mẫu kèm theo công văn này để lập dự toán thu, chi ngân sách năm 2011, khái toán 2012, 2013; trong đó lưu ý thuyết minh rõ một số mục chi đặc thù như các mục mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định. Ngoài ra, đối với các đơn vị có hoạt động đặc thù, cần có thêm thuyết minh và biểu mẫu báo cáo dự toán cho phù hợp.

Đề nghị đồng chí Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo các bộ phận liên quan lập Báo cáo và gửi về Bộ (Vụ KH-TC) trước ngày 31/7/2010 để làm căn cứ xây dựng dự toán năm 2011, phân bổ dự toán ngân sách năm 2011. Bộ Y tế sẽ tổ chức thảo luận với một số đơn vị về dự toán ngân sách năm 2011 (Lịch cụ thể Bộ sẽ thông báo sau).

(Các đơn vị có thể lấy mẫu báo cáo tại Website của Bộ Y tế: www.moh.gov.vn)
	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Tổng cục Dân số; 
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ;
- Trang website Bộ Y tế; 
- Lưu VT, KH-TC.
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		BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỌC SINH CÓ MẶT ĐẾN NGÀY 31.12.2010

		STT		Loại hình đào tạo		Năm vào		Năm ra		Tổng số học sinh				Trong đó đã bao gồm:

										Kế hoạch		Thực hiện		Chỉ tiêu cử tuyển theo Quyết định số 1544/QĐ-BYT				Chỉ tiêu mở rộng (đào tạo hợp đồng theo địa chỉ, đào tạo liên kết)

												Thực hiện		Kế hoạch		Thực hiện		Kế hoạch		Thực hiện

		1		Bác sỹ hệ chính quy
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		3		Dự bị đại học

						2009		2010
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						2011		2012

				Tổng cộng

		Ghi chú:

		1. Số học sinh vào năm 2010 nếu chưa có số thực tuyển thì lấy số kế hoạch và ghi chú cụ thể trong báo cáo.										Trưởng phòng đào tạo						Thủ trưởng đơn vị

		2. Số học sinh vào năm 2011 là số đơn vị dự kiến sẽ tuyển.																(Ký tên và đóng dấu)
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										Kế hoạch		Thực hiện		Chỉ tiêu cử tuyển theo Quyết định số 1544/QĐ-BYT				Chỉ tiêu mở rộng (đào tạo hợp đồng theo địa chỉ, đào tạo liên kết)
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						2007		2010

						2008		2011

						2009		2012

						2010		2013

						2011		2014

				Tổng cộng

		Ghi chú:

		1. Số học sinh vào năm 2010 nếu chưa có số thực tuyển thì lấy số kế hoạch và ghi chú cụ thể trong báo cáo.										Trưởng phòng đào tạo						Thủ trưởng đơn vị

		2. Số học sinh vào năm 2011 là số đơn vị dự kiến sẽ tuyển.																(Ký tên và đóng dấu)





CN&CD

		BỘ Y TẾ																		Biểu số 2

		ĐƠN VỊ:………………………..

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỌC SINH CÓ MẶT ĐẾN NGÀY 31.12.2010

		STT		Loại hình đào tạo		Năm vào		Năm ra		Tổng số học sinh				Trong đó đã bao gồm:

														Chỉ tiêu cử tuyển theo Quyết định số 1544/QĐ-BYT				Chỉ tiêu mở rộng (đào tạo hợp đồng theo địa chỉ, đào tạo liên kết)

										Kế hoạch		Thực hiện		Kế hoạch		Thực hiện		Kế hoạch		Thực hiện

		1		Cử nhân chính quy

						2005		2009

						2006		2010

						2007		2011

						2008		2012

						2009		2013

						2010		2014

						2011		2015

		2		Cử nhân vừa học vừa làm

						2006		2009

						2007		2010

						2008		2011

						2009		2012

						2010		2013

						2011		2014

		3		Cao đẳng chính quy

						2006		2009

						2007		2010

						2008		2011

						2009		2012

						2010		2013

						2011		2014

				Tổng cộng

		Ghi chú:

		1. Số học sinh vào năm 2010 nếu chưa có số thực tuyển thì lấy số kế hoạch và ghi chú cụ thể trong báo cáo.										Trưởng phòng đào tạo						Thủ trưởng đơn vị

		2. Số học sinh vào năm 2011 là số đơn vị dự kiến sẽ tuyển.																(Ký tên và đóng dấu)





Trung cap

		BỘ Y TẾ																		Biểu số 3

		ĐƠN VỊ:………………………..

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỌC SINH CÓ MẶT ĐẾN NGÀY 31.12.2010

		STT		Loại hình đào tạo		Năm vào		Năm ra		Tổng số học sinh				Trong đó đã bao gồm:

														Chỉ tiêu cử tuyển theo Quyết định số 1544/QĐ-BYT				Chỉ tiêu mở rộng (đào tạo hợp đồng theo địa chỉ, đào tạo liên kết)

										Kế hoạch		Thực hiện		Kế hoạch		Thực hiện		Kế hoạch		Thực hiện

		1		Trung cấp chính quy

						2007		2009

						2008		2010

						2009		2011

						2010		2012

						2011		2013

		2		Trung cấp không chính quy

						2007		2009

						2008		2010

						2009		2011

						2010		2012

						2011		2013

		3		Dược tá

						2008		2009

						2009		2010

						2010		2011

						2011		2012

						2012		2013

				Tổng cộng

		Ghi chú:

		1. Số học sinh vào năm 2010 nếu chưa có số thực tuyển thì lấy số kế hoạch và ghi chú cụ thể trong báo cáo.										Trưởng phòng đào tạo						Thủ trưởng đơn vị

		2. Số học sinh vào năm 2011 là số đơn vị dự kiến sẽ tuyển.																(Ký tên và đóng dấu)





NCS & Noi tru

		BỘ Y TẾ																		Biểu số 4

		ĐƠN VỊ:………………………..

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỌC SINH CÓ MẶT ĐẾN NGÀY 31.12.2010

		STT		Loại hình đào tạo		Năm vào		Năm ra		Tổng số học sinh				Trong đó gồm:

														Chỉ tiêu ngân sách				Chỉ tiêu mở rộng (đào tạo hợp đồng theo địa chỉ, đào tạo liên kết)

										Kế hoạch		Thực hiện		Kế hoạch		Thực hiện		Kế hoạch		Thực hiện

		A		B		C		D		1=3+5		2=4+6		3		4		5		6

		1		Nghiên cứu sinh tập trung (04 năm)

						2005		2009

						2006		2010

						2007		2011

						2008		2012

						2009		2013

						2010		2014

						2011		2015

		2		Nghiên cứu sinh tập trung (02 năm)

						2007		2009

						2008		2010

						2009		2011

						2010		2012

						2011		2013

		3		Nghiên cứu sinh tại chức

						2005		2009

						2006		2010

						2007		2011

						2008		2012

						2009		2013

						2010		2014

						2011		2015

		4		Bác sỹ nội trú

						2006		2009

						2007		2010

						2008		2011

						2009		2012

						2010		2013

						2011		2014

				Tổng cộng

		Ghi chú:

		1. Số học sinh vào năm 2010 nếu chưa có số thực tuyển thì lấy số kế hoạch và ghi chú cụ thể trong báo cáo.										Trưởng phòng đào tạo						Thủ trưởng đơn vị

		2. Số học sinh vào năm 2011 là số đơn vị dự kiến sẽ tuyển.																(Ký tên và đóng dấu)





Thac sy & CK1

		BỘ Y TẾ																		Biểu số 5

		ĐƠN VỊ:………………………..

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỌC SINH CÓ MẶT ĐẾN NGÀY 31.12.2010

		STT		Loại hình đào tạo		Năm vào		Năm ra		Tổng số học sinh				Trong đó gồm:

														Chỉ tiêu ngân sách				Chỉ tiêu mở rộng (đào tạo hợp đồng theo địa chỉ, đào tạo liên kết)

										Kế hoạch		Thực hiện		Kế hoạch		Thực hiện		Kế hoạch		Thực hiện

		A		B		C		D		1=3+5		2=4+6		3		4		5		6

		1		Thạc sỹ

						2007		2009

						2008		2010

						2009		2011

						2010		2012

						2011		2013

		2		Chuyên khoa I tập trung

						2007		2009

						2008		2010

						2009		2011

						2010		2012

						2011		2013

		3		Chuyên khoa I không tập trung

						2007		2009

						2008		2010

						2009		2011

						2010		2012

						2011		2013

		4		Chuyên khoa II tập trung

						2007		2009

						2007		2010

						2008		2011

						2009		2012

						2010		2013

						2011		2014

				Tổng cộng

		Ghi chú:

		1. Số học sinh vào năm 2010 nếu chưa có số thực tuyển thì lấy số kế hoạch và ghi chú cụ thể trong báo cáo.										Trưởng phòng đào tạo						Thủ trưởng đơn vị

		2. Số học sinh vào năm 2011 là số đơn vị dự kiến sẽ tuyển.																(Ký tên và đóng dấu)






_1341323908.xls
DTCT-TM 

		DỰ TOÁN CHI TỪ CÁC NGUỒN KINH PHÍ NĂM 2011																																Phụ lục số 02

																																Đơn vị: Triệu đồng

		Chỉ tiêu						Số quyết toán năm 2009										Ước thực hiện 2010										Dự toán 2011

		M		TM		Mục chi và cơ sở tính		Tổng		Nguồn NSNN						Nguồn		Tổng		Nguồn NSNN						Nguồn		Tổng		Nguồn NSNN						Nguồn

										NSNN		Phí, lệ phí		Viện trợ		khác				NSNN		Phí, lệ phí		Viện trợ		khác				NSNN		Phí, lệ phí		Viện trợ		khác

						toán từng mục		số		giao								số		giao								số		giao

		A				C		1=2+...5		2		3		4		5		6=7+..10		7		8		9		10		11=10+11+12		12		13		14		15

		I				Loại ……Khoản ….		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						A- Kinh phí đảm bảo hoạt động T.xuyên		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Nhóm I: Chi thanh toán cá nhân		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		6000				Tiền Lương		0										0										0

		6050				Tiền công		0										0										0

		6100				Phụ cấp lương		0										0										0

						Trong đó:

				6106		Làm đêm, thêm giờ		0										0										0

				6107		Độc hại, nguy hiểm		0										0										0

				6112		Phụ cấp ưu đãi theo nghề		0										0										0

				6116		Phụ cấp đặc biệt của ngành		0										0										0

		6150				Học bổng học sinh, sinh viên		0										0										0

		6200				Tiền thưởng		0										0										0

		6250				Phúc lợi tập thể		0										0										0

		6300				Các khoản đóng góp		0										0										0

		6400				Các khoản thanh toán khác cho cá nhân		0										0										0

						Trong đó:

				6404		Chênh lệch thu nhập thực tế so với lương cơ bản		0										0										0

						Nhóm II-Chi nghiệp vụ chuyên môn		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		6500				Thanh toán dịch vụ công cộng		0										0										0

		6550				Vật tư Văn phòng		0										0										0

						Trong đó:

				6551		Văn phòng phẩm		0										0										0

				6552		Mua sắm công cụ, dung cụ VP		0										0										0

		6600				Thông tin Liên lạc		0										0										0

		6650				Hội nghị		0										0										0

		6700				Công tác phí		0										0										0

		6750				Chi phí thuê mướn		0										0										0

		6800				Chi đoàn ra		0										0										0

		6850				Chi đoàn vào		0										0										0

		6900				Sửa chữa TX TSCĐ, Cơ sở hạ tầng		0										0										0

						Trong đó:

				6902		Ô tô con, ô tô tải		0										0										0

				6903		Xe chuyên dùng		0										0										0

				6905		Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng		0										0										0

				6907		Nhà cửa		0										0										0

		7000				Chi phí nghiệp vụ chuyên môn		0										0										0

						Trong đó:

				7001		Chi mua hàng hoá, vật tư chuyên môn		0										0										0

				7002		TTB, kỹ thuật chuyên dụng(không là TSCĐ)		0										0										0

		7150				Chi về công tác người có công với cách mạng và xã hội		0										0										0

						Tiền ăn của BN Phong, Tâm thần		0										0										0

						Nhóm III-Chi mua sắm, SCL TSCĐ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		9100				Sửa chữa lớn TSCĐ		0

		9000				Mua TS vô hình		0

		9050				Mua sắm TSCĐ		0

						Nhóm IV-Các mục chi khác		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		7750				Chi khác		0										0										0

						Trong đó

				7765		Chi lập Quỹ thi đua khen thưởng theo NĐ số 121/2005/NĐ-CP		0										0										0

		7950				Chi trích lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu		0										0										0

				7951		Chi lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập		0										0										0

				7952		Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp		0										0										0

				7953		Chi lập Quỹ khen thưởng của đơn vị sự nghiệp		0										0										0

				7954		Chi lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		0										0										0

				7999		Chi khác		0										0										0

						B- Kinh phí giao không thường xuyên theo từng nhiệm vụ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				1		Nhóm Chi thanh toán cho cá nhân		0										0										0

				2		Nhóm Chi về hàng hóa dịch vụ		0										0										0

				3		Nhóm Chi mua sắm, sửa chữa lớn		0										0										0

				4		Nhóm Chi khác		0										0										0

		II				Nhiệm vụ …  (loại ...  khoản ... )		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				1		Nhóm Chi thanh toán cho cá nhân		0										0										0

				2		Nhóm Chi về hàng hóa dịch vụ		0										0										0

				3		Nhóm Chi mua sắm, sửa chữa lớn		0										0										0

				4		Nhóm Chi khác		0										0										0

		III				Nhiệm vụ …  (loại ...  khoản ... )		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				1		Nhóm Chi thanh toán cho cá nhân		0										0										0

				2		Nhóm Chi về hàng hóa dịch vụ		0										0										0

				3		Nhóm Chi mua sắm, sửa chữa lớn		0										0										0

				4		Nhóm Chi khác		0										0										0

		IV				Chương trình MTQG (Loại…khoản…)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						(chi tiết theo từng mục chi và theo từng dự án được giao)

						Tổng cộng: I+ II + III + …		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																														.., Ngày         tháng       năm 2010

						TRƯỞNG PHÒNG TCKT																						THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





TH-DTthuchi

								Tªn ®¬n vÞ:														Phô lôc sè 01

								Dù kiÕn dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 2011 vµ giai ®o¹n 2011 - 2013

																				§¬n vÞ : TriÖu ®ång

		Lo¹i		Kho¶n		Môc		chØ tiªu		Thùc hiÖn		N¨m 2010				Dù to¸n		Kh¸i to¸n		Kh¸i to¸n		% Dù to¸n 2011

										n¨m 2009		Dù to¸n		¦íc TH		N¨m 2011		N¨m 2012		N¨m 2013		so víi ­íc TH 2010

								1		2		3		4		5		6		7		8=5/4*100%

								A. Dù to¸n thu, chi tõ phÝ vµ lÖ phÝ

								1. Tæng sè thu phÝ vµ lÖ phÝ, trong ®ã:		0		0		0		0		0		0

								1.1  ViÖn phÝ

								1.2  BHYT thanh to¸n

								1.3 Häc phÝ (theo møc thu hiÖn hµnh tõng n¨m)

								1.4 PhÝ vµ lÖ phÝ kh¸c

								1.5 Thu s¶n xuÊt KDDV, thu kh¸c (bao gåm Hîp ®ång ®µo t¹o, §µo t¹o liªn kÕt ...)

								2. Chi tõ nguån phÝ, lÖ phÝ ®­îc ®Ó l¹i		0		0		0		0		0		0

								1.1  ViÖn phÝ

								1.2  BHYT thanh to¸n

								1.3 Häc phÝ (theo møc thu hiÖn hµnh)

								1.4 PhÝ vµ lÖ phÝ kh¸c

								1.5 Thu s¶n xuÊt KDDV, thu kh¸c (bao gåm Hîp ®ång ®µo t¹o, §µo t¹o liªn kÕt ...)

								3.Sè phÝ vµ lÖ phÝ ph¶i nép ng©n s¸ch

								B. Dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ n­íc

								I. Chi §Çu t­ ph¸t triÓn		0		0		0		0		0		0

								1. Chi XDCB

								2. Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn kh¸c

								II. Chi th­êng xuyªn:		0		0		0		0		0		0

								1. Lo¹i ... :  ...		0		0		0		0		0		0

								1.1 Kinh phÝ ®¶m b¶o ho¹t ®éng th­êng xuyªn:

								1.2 Kinh phÝ giao kh«ng th­êng xuyªn:

								2. Lo¹i ... :  ...

								3. Lo¹i ... : ...

								-

								...

								(Chi tiÕt theo tõng lo¹i, kho¶n vµ tõng ch­¬ng tr×nh dù ¸n )

																		..., ngµy     th¸ng     n¨m 2010

								Tr­ëng phßng TCKT										Thñ tr­ëng ®¬n vÞ





CT he chua benh

		Tªn ®¬n vÞ:								Phô lôc sè 08

		t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu chuyªn m«n

		(¸p dông cho c¸c BÖnh viÖn, ViÖn cã gi­êng bÖnh)

		ChØ tiªu		Thùc hiÖn		N¨m 2010				KÕ ho¹ch		% so víi

				n¨m 2009		KÕ ho¹ch		¦íc TH		n¨m 2011		­íc TH 2010

		1		2		3		4		5		6=5/4*100%

		1. ChØ tiªu biªn chÕ vµ lao ®éng, tr.®ã:

		1.1. Biªn chÕ:

		- Biªn chÕ ®­îc giao

		- Biªn chÕ cã mÆt

		1.2. Hîp ®ång lao ®éng:		0		0		0		0

		-  Hîp ®ång cã thêi h¹n

		- Hîp ®ång kh«ng thêi h¹n

		2. Gi­êng bÖnh:

		- Gi­êng bÖnh kÕ hoach

		- Gi­êng bÖnh thùc hiÖn

		- Gi­êng bÖnh thùc kª

		3. C¸c chØ tiªu chuyªn m«n

		3.1.Tæng sè lÇn kh¸m bÖnh, tr.®ã:

		- Ngo¹i tró

		- Néi tró

		3.2. Sè bÖnh nh©n ®iÒu trÞ ngo¹i tró, tr.®ã:

		- Tæng sè ngµy ®iÒu trÞ ngo¹i tró

		- Sè ngµy ®iÒu trÞ ngo¹i tró b×nh qu©n

		3.3. Sè bÖnh nh©n ®iÒu trÞ néi tró, tr.®ã:

		- Tæng sè ngµy ®iÒu trÞ néi tró

		- Sè ngµy ®iÒu trÞ néi tró b×nh qu©n

		3.4. C¸c chØ tiªu vÒ KCB cho trÎ em d­íi 6 tuæi

		- Sè l­ît kh¸m bÖnh

		- Sè trÎ ®iÒu trÞ ngo¹i tró

		- Sè ngµy ®iÒu trÞ ngo¹i tró

		- Sè trÎ ®iÒu trÞ néi tró

		- Sè ngµy ®iÒu trÞ néi tró

		3.5. Sè bÖnh nh©n nu«i d­ìng (Phong, t©m thÇn)

		3.6. Tæng sè phÉu thuËt, tr.®ã:		0		0		0		0

		- PhÉu thuËt ®Æc biÖt

		- PhÉu thuËt lo¹i 1

		- PhÉu thuËt lo¹i 2

		- PhÉu thuËt lo¹i 3

		3.7. Tæng sè thñ thuËt, tr.®ã:		0		0		0		0

		- Thñ thuËt ®Æc biÖt

		- Thñ thuËt lo¹i 1

		- Thñ thuËt lo¹i 2, 3

		3.8. C¸c xÐt nghiÖm cËn l©m sµng:		0		0		0		0

		- Tæng sè xÐt nghiÖm huyÕt häc c¸c lo¹i

		- Tæng sè xÐt nghiÖm ho¸ sinh c¸c lo¹i

		- Tæng sè xÐt nghiÖm vi sinh c¸c lo¹i

		- Tæng sè xÐt nghiÖm gi¶i phÉu bÖnh c¸c lo¹i

		- Tæng sè lÇn siªu ©m c¸c lo¹i

		- Tæng sè lÇn chôp XQ c¸c lo¹i

		- Tæng sè lÇn chôp CT Scanner c¸c lo¹i

		- Tæng sè lÇn chôp MRI c¸c lo¹i

		...

		3.9. Tæng sè c¸n bé ®i thùc hiÖn lu©n phiªn

								..., ngµy     th¸ng     n¨m 2010

		Tr­ëng phßng TCKT						Thñ tr­ëng ®¬n vÞ





CT He Phong benh

		Tªn ®¬n vÞ:								Phô lôc sè 07

		t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu chuyªn m«n

		(¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ hÖ phßng bÖnh, kiÓm nghiÖm)

		chØ tiªu		Thùc hiÖn		N¨m 2010				KÕ ho¹ch		% so víi

				n¨m 2009		KÕ ho¹ch		¦íc TH		n¨m 2011		­íc TH 2010

		1		2		3		4		5		6=5/4*100%

		1- Biªn chÕ:

		+ Biªn chÕ ®­îc giao

		+ Biªn chÕ cã mÆt

		2- Hîp ®ång lao ®éng

		+ Hîp ®ång cã thêi h¹n

		+ Hîp ®ång kh«ng thêi h¹n

		3- C¸c chØ tiªu chuyªn m«n vÒ phßng bÖnh, phßng chèng dÞch

		3.1- Sè liÖu v¾c xin s¶n xuÊt:

		Trong ®ã: V¾c xin....

		...............

		...............

		3.2- Sè l­îng mÉu kiÓm nghiÖm (chi tiÕt theo tõng lo¹i)

		3.3 - Sè lÇn gi¸m s¸t dÞch bÖnh

		3.4 - Sè ca bÖnh gi¸m s¸t

		(Chi tiÕt theo ®Æc thï cña tõng ®¬n vÞ)

		4. Sè ®Ò tµi nghiªn cøu trong n¨m (®èi víi c¸c ViÖn thùc hiÖn kiÖn toµn bé m¸y theo NghÞ ®Þnh 115)

								..., ngµy     th¸ng     n¨m 2010

		Tr­ëng phßng TCKT						Thñ tr­ëng ®¬n vÞ





CT He QLHC

		Tªn ®¬n vÞ:								Phô lôc sè 09

		t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu chuyªn m«n

		(¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ  khèi qu¶n lý hµnh chÝnh)

										§¬n vi: triÖu ®ång

		chØ tiªu		Thùc hiÖn		N¨m 2010				KÕ ho¹ch		% so víi

				n¨m 2009		KÕ ho¹ch		¦íc TH		n¨m 2011		­íc TH 2010

		1		2		3		4		5		6=5/4*100%

		1- Biªn chÕ:

		+ Biªn chÕ ®­îc giao

		+ Biªn chÕ cã mÆt

		2- Hîp ®ång lao ®éng

		+ Hîp ®ång cã thêi h¹n

		+ Hîp ®ång kh«ng thêi h¹n

		3- Kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®Æc thï tÝnh ngoµi ®Þnh møc

		- …

		- …

		- …

		- …

		- …

		- …

		- …

		- …

		- …

								..., ngµy     th¸ng     n¨m 2010

		Tr­ëng phßng TCKT						Thñ tr­ëng ®¬n vÞ





Muc 9000

		Tªn ®¬n vÞ:						Phô lôc sè 04

				phô lôc chi tiÕt môc 9000 - mua s¾m TSC§ v« h×nh

								§¬n vÞ: 1.000 ®

		Sè		Tªn phÇn mÒm cÇn mua hoÆc n©ng cÊp (Theo thø tù ­u tiªn)		Dù kiÕn		Ghi chó

		TT				kinh phÝ

		I		Kinh phÝ ®¶m b¶o ho¹t ®éng T.Xuyªn				Yªu cÇu T/minh cô thÓ tõng lo¹i

		1						VDô: nh­ n©ng cÊp hay mua míi

		2						Dù kiÕn mua, sö dông cho bé phËn nµo

		…

		II		Kinh phÝ kh«ng th­êng xuyªn

		1

		2

		…

				Tæng céng		XXXXX

								.., Ngµy         th¸ng       n¨m 2010

				Tr­ëng phßng TCKT				Thñ tr­ëng ®¬n vÞ





MUC 9050

		Tªn ®¬n vÞ:														Phô lôc sè 05

				phô lôc chi tiÕt môc 9050 - mua s¾m TSC§

																§¬n vÞ: 1.000 ®

		Sè		Tªn tµi s¶n cÇn mua		Sè l­îng		Sè l­îng cÇn		Sè l­îng dù		Dù kiÕn		Dù kiÕn		Ghi chó

		TT		(Theo thø tù ­u tiªn)		hiÖn cã		ph¶i bæ sung		kiÕn mua n¨m 2010		®¬n gi¸		kinh phÝ

		I		Kinh phÝ ®¶m b¶o ho¹t ®éng T.Xuyªn												Yªu cÇu T/minh cô thÓ tõng TSC§:

		1														Dù kiÕn mua, sö dông cho bé phËn nµo

		2

		…

		II		Kinh phÝ kh«ng th­êng xuyªn

		1

		2

		…

				Tæng céng										XXXXX

														.., Ngµy         th¸ng       n¨m 2010

				Tr­ëng phßng TCKT										Thñ tr­ëng ®¬n vÞ





MUC 9100

		Tªn ®¬n vÞ:								Phô lôc sè 03

		phô lôc chi tiÕt môc 9100 - Söa ch÷a lín TSC§

								§¬n vÞ: 1.000 ®

		STT		Tªn tµi s¶n, h¹ng môc		Lý do		Dù kiÕn		Ghi chó

				cÇn söa ch÷a (theo thø tù ­u tiªn)		söa ch÷a		kinh phÝ

		I		Kinh phÝ ®¶m b¶o ho¹t ®éng T.Xuyªn

		1

		2

		…

		II		Kinh phÝ kh«ng th­êng xuyªn

		1

		2

		…

				Tæng céng

								.., Ngµy         th¸ng       n¨m 2010

				Tr­ëng phßng TCKT				Thñ tr­ëng ®¬n vÞ





Sheet12

		



&A

Page &P



Sheet13

		



&A

Page &P



Sheet14

		



&A

Page &P



Sheet15

		



&A

Page &P



Sheet16

		



&A

Page &P




